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	Số:         /TTr-STNMT
	Kon Tum, ngày      tháng     năm 2023


Dự thảo


TỜ TRÌNH
V/v đề xuất ban hành Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và 
phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
	Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015; 
	Thực hiện Văn bản số 2596/UBNN-NNTN ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật về ban hành Bộ đơn giá quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 3262/UBNN-NNTN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quyết định ban hành: Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định trên với một số nội dung cơ bản như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Việc xây dựng Giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm thay thế Bộ đơn giá quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và có ý nghĩa mang tính cấp thiết, cụ thể: 
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 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có rất nhiều thay đổi so với Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thay đổi cơ bản bao gồm: Tăng 
	



số lượng thành phần môi trường, đồng thời tăng thông số quan trắc với hầu hết các thành phần môi trường đã có trong thông tư cũ; Điều chỉnh tăng nhiều số liệu định mức; Nhiều thông số thay đổi phương pháp quan trắc, phân tích nên dẫn tới thay đổi các yếu tố đầu vào để tính toán giá dịch vụ như công cụ, dụng cụ, thiết bị, vật liệu. 
 Chi phí lao động kỹ thuật có sự biến động do tăng mức lương tối thiểu từ 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01/5/2016 (theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016) lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019) kèm theo sự thay đổi về các khoản đóng góp, phụ cấp lương và các phụ cấp khác theo chế độ hiện hành.
[bookmark: _Hlk132269109] Tình hình chung của toàn cầu sau đại dịch Covid-19 các năm 2020 – 2021 cũng như cuộc chiến tranh Nga – Ukraina từ tháng 02/2022 dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, làm chi phí sản xuất tăng, thời gian sản xuất kéo dài, nguồn nguyên liệu thô cấu thành sản xuất khan hiếm đẩy giá thành sản xuất tăng cao, dẫn đến tăng giá đầu vào của công cụ, dụng cụ, thiết bị, vật liệu, năng lượng,… so với mức giá ở thời điểm xây dựng bộ đơn giá trước đây. Do đó, cần thiết phải ban hành Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum để thực hiện các nhiệm vụ quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 Sở Tài nguyên và Môi trường Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum  là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích 
Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đồng thời thực hiện tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum và UBND các huyện, thành phố; nhằm tự đảm bảo 1 phần kinh phí chi thường xuyên theo cơ chế tài chính hiện hành, để bù đắp các chi phí phát sinh về cung ứng dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tốt hơn; đồng thời là khoản thu phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước, giám sát, dịch vụ về quan trắc môi trường và giảm nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.
2. Quan điểm xây dựng văn bản 
Đảm bảo tuân thủ các thủ tục pháp lý được áp dụng, lưu hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định về việc ban hành Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; theo quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

	IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	1. Bố cục của dự thảo Quyết định
	Dự thảo quyết định gồm 05 Điều “(i) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (ii) Điều 2. Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (iii) Điều 3. Tổ chức thực hiện; (iiii) Điều 4. Hiệu lực thi hành; (iiiii) Điều 5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành” và kèm theo các Phụ lục đơn giá, cụ thể:
	(1) Giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung; (2) Giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa; (3) Giá quan trắc và phân tích môi trường đất; (4) Giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất; (5) Giá quan trắc và phân tích môi trường nước mưa; (6) Giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ; (7) Giá quan trắc và phân tích môi trường khí thải; (8) Giá quan trắc và phân tích môi trường nước thải; (9) Giá quan trắc và phân tích môi trường trầm tích; (10) Giá quan trắc và phân tích môi trường chất thải; (11) Giá quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục; (12) Giá quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục.
	2. Nội dung cơ bản
	Giá dịch vụ được thực hiện trên cơ sở kế thừa quy trình xây dựng Bộ đơn giá quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 14/12/2016, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, khí thải, phóng xạ, nước thải, trầm tích, chất thải, trạm quan trắc không khí tự động liên tục và trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục; các chế độ tài chính, mức giá vật tư, thiết bị… tại thời điểm hiện hành xây dựng Giá dịch vụ. Danh mục Giá dịch vụ được xây dựng đầy đủ theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường (trừ thành phần nước biển do đặc thù của tỉnh Kon Tum không có biển), gồm: 
1. Giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung; 
2. Giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa; 
3. Giá quan trắc và phân tích môi trường đất; 
4. Giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất; 
5. Giá quan trắc và phân tích môi trường nước mưa; 
6. Giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ; 
7. Giá quan trắc và phân tích môi trường khí thải; 
8. Giá quan trắc và phân tích môi trường nước thải; 
9. Giá quan trắc và phân tích môi trường trầm tích; 
10. Giá quan trắc và phân tích môi trường chất thải; 
11. Giá quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục; 
12. Giá quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục.
(có dự thảo Quyết định và Hồ sơ Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo).
	IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: không có.
	Trên đây là nội dung cơ bản của Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Sở Tài nguyên và Môi trường Kính trình UBND tỉnh xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng … năm 2023 của UBND tỉnh./.
	Hồ sơ gửi kèm theo: 
	1. Dự thảo Quyết định ban hành Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
	2. Báo cáo kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Giá dịch vụ hoạt động Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum).
 
	Nơi nhận:       			 
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, VPĐKĐĐ, TTr, KHTC.
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